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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Nguyễn Anh Ửng; 

Các Thẩm phán: Ông Lê Văn Hữu và ông Lương Đức Dương. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Vinh – Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Đắk Nông. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên tòa: Bà 

Vương Thị Bắc  - Kiểm sát viên. 

Tại các ngày 20 tháng 8 năm 2024 và ngày 25 tháng 09 năm 2024, tại trụ sở 

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 

27/2024/TLPT-DS, ngày 06 tháng 10 năm 2024 về việc “Tranh chấp quyền sử 

dụng đất”. Do bản án dân sự sơ thẩm số: 04/2024/DS-ST ngày 26/03/2024 của 

Tòa án nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông bị kháng cáo. 

Theo  uy t định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 28/2024/ Đ- T ngày  28 

tháng 06 năm 2024;  uy t định ho n phiên tòa số 60/2024/ Đ- T ngày 23 tháng 

07 năm 2024,  uy t định tạm ng ng phiên tòa số 07/2024/ Đ- T ngày 20 tháng 8 

năm 2024 .  iữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Thanh C và bà Nguyễn Thị S; cùng địa chỉ: 

Thôn Đ, x   , huyện T, tỉnh Đắk Nông – có mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Phan Long C1, sinh năm 

1981, địa chỉ: Thôn B, x  Đ, huyện T, tỉnh Đắk Nông – có mặt. 

- Bị đơn: Ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Bích N; cùng địa chỉ: Thôn Đ, 

x   , huyện T, tỉnh Đắk Nông – vắng mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn:  

1.Bà Nguyễn Thị Kim L, sinh năm 1963, địa chỉ: Thôn E, x   , huyện T, 

tỉnh Đắk Nông – vắng mặt. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20S%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%E1%BA%AFk%20M'R%C3%AA,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20T%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20%C4%90%E1%BA%AFk%20M'R%C3%AA,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20T%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Phan%20Long%20Ca%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%202,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%AFk%20B%C3%BAk%20So,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%202,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%AFk%20B%C3%BAk%20So,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20B%C3%ADch%20Ng%E1%BB%8Dc%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%E1%BA%AFk%20M'R%C3%AA,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20T%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20%C4%90%E1%BA%AFk%20M'R%C3%AA,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20T%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20%C4%90%E1%BA%AFk%20M'R%C3%AA,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20T%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20L%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201963%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%205,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20T%C3%A2m,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%205,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20T%C3%A2m,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%205,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20T%C3%A2m,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng


2.Ông Lê Xuân T1, sinh năm: 1977, địa chỉ: 5 Đường số B, phường H, quận 

 , thành phố Hồ Chí Minh – có mặt. 

Do có kháng cáo của ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Bích N là bị đơn 

trong vụ án. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo nội dung đ n kh i và quá tr nh gi i qu  t v  án  ngư i đại diện theo 

ủ  qu ền của ngu ên đ n tr nh bà : 

Năm 1998 ông Nguyễn Thanh C cùng v i ông Đặng Thành E (là dượng của 

ông hiện đ  ch t) và ông Nguyễn Văn T khai hoang 01 thửa đất có diện tích 

khoảng 4ha tại thôn  , x   , huyện Đ (nay là thôn Đ, x   , huyện T, tỉnh Đắk 

Nông). Sau khi khai hoang các bên cùng th a thuận chia đất sử dụng, theo đó ông 

C được chia khoảng 1,1 ha, ông T được chia khoảng 3ha, việc phân chia đất không 

đo đạc diện tích cụ thể mà chỉ tính theo hố cà phê, việc phân chia không lập văn 

bản g . Năm 2009 gia đ nh ông kê khai và đ  được Ủy ban nhân dân (vi t tắt là 

UBND) huyện T cấp giấy CN SD đất số BA 202626, diện tích 7.107 m
2
, tại thửa 

đất số 7, tờ bản đồ số 13. 

 úa tr nh sử dụng đất gia đ nh ông đ  sử dụng, canh tác trồng cây Cà phê, 

Tiêu, Điều trên đất, đối v i ph n diện tích đang có tranh chấp do n m trên đồi dốc 

nên chưa trồng cây g . Đ n tháng 4 năm 2020, gia đ nh ông phát d n để trồng cây 

trên diện tích đất này th  gia đ nh ông T ngăn cản không cho làm, ông T cho r ng 

diện tích đất này là của gia đ nh ông và đ  dùng dây k m gai rào lại (theo k t quả 

đo đạc thực t  diện tích đất bị lấn chi m là 284,8m ) không cho ông sử dụng. 

Do vậy, nay vợ chồng ông khởi kiện yêu c u Tòa án giải quy t bu c vợ 

chồng ông T, bà N phải trả lại ph n diện tích đất đang lấn chi m của gia đ nh ông, 

bà có diện tích là 284,8m2.  

Bị đ n ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Bích N trình bày:  

Th a nhận có việc khai hoang chung diện tích đất và đ  phân chia đất như 

nguyên đơn tr nh bày. Đ n năm 2007 khi Nhà nư c có chủ trương cấp giấy 

CN SD đất cho cả khu vực th  gia đ nh ông và gia đ nh ông C đ  trực ti p chỉ ranh 

gi i để đo đạc diện tích đất của gia đ nh ông và gia đ nh ông C, đ n năm 2009 cả 

hai gia đ nh đều được UBND huyện T cấp giấy CN SD đất và sử dụng  n định t  

trư c cho đ n nay. Ông không r  ph n đất tranh chấp n m trong  giấy CN SD đất 

của ai nhưng ông cho r ng ph n diện tích đất đang tranh chấp trư c đây gia đ nh 

ông có trồng m , v  vị trí đất này có địa h nh đồi dốc nên hiện nay là trống không 

cây trồng g .  ia đ nh ông T cho r ng không lấn chi m đất của gia đ nh ông C, 

diện tích đất trên của gia đ nh đ  canh tác t  trư c, nên không chấp nhận yêu c u 

khởi kiện của ông C, bà S. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Xu%C3%A2n%20T%C3%BD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2054/26/11%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%2021,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20qu%E1%BA%ADn%20G%C3%B2%20V%E1%BA%A5p,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2054/26/11%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%2021,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20qu%E1%BA%ADn%20G%C3%B2%20V%E1%BA%A5p,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2054/26/11%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%2021,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%208,%20qu%E1%BA%ADn%20G%C3%B2%20V%E1%BA%A5p,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20B%C3%ADch%20Ng%E1%BB%8Dc%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%E1%BA%AFk%20M'R%C3%AA,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20T%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A0nh%20Em
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%207,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20T%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%AFk%20R'L%E1%BA%A5p%20(nay%20l%C3%A0%20th%C3%B4n%20%C4%90%E1%BA%AFk%20M'r%C3%AA,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20T%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%207,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20T%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BA%AFk%20R'L%E1%BA%A5p%20(nay%20l%C3%A0%20th%C3%B4n%20%C4%90%E1%BA%AFk%20M'r%C3%AA,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20T%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20B%C3%ADch%20Ng%E1%BB%8Dc%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%E1%BA%AFk%20M'R%C3%AA,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20T%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20%C4%90%E1%BB%A9c,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BA%AFk%20N%C3%B4ng
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Tại bản án số 04/2024/DS-ST ngày 26-03-2024 của Tòa án nhân dân huyện 

Tuy Đức đã quyết định: Căn cứ khoản 9 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a, 

c khoản 1 Điều 39, các Điều 91; 92; 95; 147; 157; 158 và Điều 227 của Bộ luật Tố 

tụng Dân sự; Điều Điều 203 của Luật Đất đai; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức 

thu, miễn, giảm thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Tu ên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn anh Nguyễn Thanh C, chị 

Nguyễn Thị S đối với bị đơn anh Nguyễn Văn T, chị Nguyễn Bích N. 

 Buộc anh Nguyễn Văn T, chị Nguyễn Bích N phải trả lại cho anh Nguyễn 

Thanh C, chị Nguyễn Thị S diện tích đất 284,8m² (đất trồng cây lâu năm) nằm 

trong thửa đất số 07, tờ bản đồ số 13, diện tích 7107m² do UBND huyện T cấp 

giấy CNQSD đất số BA 202626 ngày 14/12/2009, tọa lạc tại thôn Đ, x   , huyện 

T, tỉnh Đăk Nông. Có tứ cận như sau: 

- Phía Đông giáp đất của anh T, chị N dài 4m; 

- Phía Nam giáp đường nhựa liên huyện dài 10,16m và giáp đất của anh C, 

chị S đang sử dụng dài 93,48m.  

- Phía Bắc giáp đất anh T, chị N đang sử dụng dài 101,77m;  

- Phía Tây là góc nhọn (góc nhọn hình tam giác); 

(Có sơ đồ vị trí, diện tích đất tranh chấp kèm theo bản án). 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về nghĩa vụ thi hành án, án phí 

và thông báo quyền kháng cáo của các đương sự. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày  05/04/2024, bị đơn ông Nguyễn Văn T và bà 

Nguyễn Bích N kháng cáo toàn b  bản án sơ thẩm, yêu c u Tòa án cấp phúc thẩm 

xét xử lại theo hư ng bác toàn b  yêu c u của nguyên đơn. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn vẫn giữ nguyên n i dung khởi kiện, bị 

đơn giữ nguyên yêu c u kháng cáo. Các bên đương sự không cung cấp thêm được 

tài liệu, chứng cứ m i.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông phát biểu ý ki n: Người tham 

gia tố tụng và người ti n hành tố tụng đ  thực hiện đúng quy định của B  luật Tố 

tụng Dân sự tại Toà án cấp phúc thẩm. 

Về n i dung: Sau khi phân tích, đánh giá các chứng cứ có trong hồ sơ, k t quả 

tranh tụng tại phiên tòa, đề nghị H i đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 308 B  luật 

Tố tụng dân sự, không chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn 

Bích N, giữ nguyên bản án sơ thẩm số: 04/2024/DS-ST ngày 26/03/2024 của Tòa 

án nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1]. Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn 

Bích N n p trong thời hạn luật định, đ  n p tiền tạm ứng án phí phúc thẩm theo 

quy định. Tuy nhiên việc cấp sơ thẩm chỉ thông báo n p án phí phúc thẩm v i số 

tiền 300.000 đồng đối v i hai người kháng cáo là không đúng theo quy định của 

pháp luật, nên c n nêu ra để rút kinh nghiệm.  

[2]. Về nội dung giải quyết và yêu cầu kháng cáo: 

[2.1]. Tài liệu, chứng cứ và các lời khai của đương sự đ  được thu thập trong 

hồ sơ vụ án thể hiện: Nguồn gốc đất của nguyên đơn và bị đơn đều khai hoang t  

năm1998, sau khi khai hoang các bên đ  phân chia đất sử dụng và đ  được cơ quan 

có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2009. Theo đó 

nguyên đơn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 202626, diện tích 

7.107 m , thửa đất số 7, tờ bản dồ số 13, bị đơn được cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số B  937780, diện tích 2.8140 m , thửa đất số 06, tờ bản đồ số 13. Vị 

trí thửa đất số 06 của bị đơn n m giáp ranh phía sau liên kề v i thửa đất số 07 của 

nguyên đơn, cả hai thửa đều có m t ph n giáp v i đường nhựa liên x . Nguyên 

đơn cho r ng trong quá tr nh sử dụng đất bị đơn đ  lấn chi m của nguyên đơn còn 

bị đơn cho r ng ph n diện tích đất đang tranh chấp bị đơn sử dụng t  trư c đ n nay 

nên việc UBND huyện T cấp ph n diện tích đất này cho nguyên đơn là có sự nh m 

lẫn.  

[2.2]. K t quả xem xét, thẩm định tại ch , đo đạc và lồng ghép số 62-2023 

ngày 03/04/2023 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện T xác định diện 

tích đất tranh chấp 284,8  n m trong ph n diện tích đất 7.107m , thửa số 07, tờ bản 

đồ số 13 của nguyên đơn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 

31/12/2009. Như vậy, có căn cứ xác định vị trí, diện tích đất các bên đang tranh 

chấp là n m trong thửa số 07, tờ bản đồ số 13 đ  được Ủy ban nhân dân huyện T 

cấp giấy CN SD đất số BA 202626 cho nguyên đơn năm 2009. Bị đơn cho r ng 

đ  sử dụng diện tích đất này t  năm 1998 nhưng không đưa ra được chứng cứ để 

chứng minh cho lời khai của m nh, mặc khác theo k t quả xem xét, thẩm định tại 

ch  ghi nhận tại vị trí, diện tích đang tranh chấp là đất trống, không có cây trồng g  

t nh ti t này phù hợp v i lời khai nhận của các đương sự trong quá tr nh giải quy t 

vụ án. Do vậy, việc Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu c u khởi kiện của nguyên 

đơn bu c bị đơn trả lại diện tích đất 284,8m  có vị trí, tứ cận như m nh trích đo 

k m theo thu c m t ph n của thửa số 07, tờ bản đồ số 13, diện tích 7.107m  là có 

căn cứ, đúng theo quy định tại khoản 5 Điều 166 Luật đất đai năm 2013. 

 [3]. T  nhận định, phân tích nêu trên, xét thấy bị đơn kháng cáo nhưng không 

cung cấp tài liệu, chứng cứ g  m i nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của 

bị đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm số 04/2023/DS-ST của Tòa án nhân dân huyện 

Tuy Đức theo quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp. 
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 [4]. Về chi phí tố tụng: Do yêu c u khởi kiện của nguyên đơn được chấp 

nhận, nên bị đơn phải chịu toàn b  tiền chi phí tố tụng là 13.500.000 đồng (Gồm 

chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ và đo đạc lần 1 là 4.700.000 đồng; Chi phí xem 

xét, thẩm định tại chỗ và đo đạc lần hai là 8.500.000 đồng, chi phí khai thác hồ sơ 

đất đai là 300.000 đồng) được khấu tr  vào số tiền 8.500.000 đồng bị đơn đ  n p 

tạm ứng. Đối v i 5.000.000 đồng còn lại, do nguyên đơn đ  n p 5.000.000 đồng 

tiền tạm ứng án phí t  trư c nên bị đơn phải trả lại cho nguyên đơn số tiền này. 

[5]. Về án phí  

[5.1]. Án phí dân sự sơ thẩm: Do yêu c u khởi kiện của nguyên đơn được 

chấp nhận nên bị đơn phải chịu 300.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả 

lại cho nguyên đơn 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí. 

[5.2]. Án phí dân sự phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị 

đơn phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự phúc thẩm, được tr  vào 300.000 đồng 

tiền tạm ứng án phí. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 của B  luật Tố tụng dân sự:  

Không chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Bích N, 

giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số: 04/2024/DS-ST ngày 26/3/2024 của Tòa án 

nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. 

Căn cứ Điều 147, Điều 148, Điều 157, Điều 158 B  luật Tố tụng Dân sự; Áp 

dụng khoản 5 Điều 166, Điều 170 và Điều 203 của Luật đất đai 2013; Nghị quy t 

số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ  uốc h i quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, 

Tu ên xử:  

1. Chấp nhận yêu c u khởi kiện của ông Nguyễn Thanh C, bà Nguyễn Thị S 

đối v i ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Bích N. 

 Bu c ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Bích N phải trả lại cho ông Nguyễn 

Thanh C, bà Nguyễn Thị S diện tích đất 284,8m
2
 là m t ph n diện tích đất thu c 

thửa đất số 07, tờ bản đồ số 13, diện tích 7107m  do UBND huyện T cấp giấy 

CN SD đất số BA 202626 cho ông Nguyễn Thanh C, bà Nguyễn Thị S ngày 

14/12/2009, t a lạc tại thôn Đ, x   , huyện T, tỉnh Đăk Nông. Có vị trí, tứ cận như 

sau: 

-  hía Đông giáp đất của anh T, chị N dài 04m; 

-  hía Nam giáp đường nhựa liên huyện dài 10,16m và giáp đất của anh C, 

chị S đang sử dụng dài 93,48m.  

-  hía Bắc giáp đất anh T, chị N đang sử dụng dài 101,77m;  
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-  hía Tây là góc nh n (góc nh n h nh tam giác); 

(Có sơ đồ vị trí, diện tích đất tranh chấp k m theo bản án). 

2. Về chi phí tố tụng: Bu c ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Bích N phải 

chịu 13.500.000 đồng (Mười ba triệu năm trăm nghìn đồng) tiền chi phí tố tụn, 

được khấu tr  vào số tiền 8.500.000 đồng (Tám triệu năm trăm nghìn đồng) đ  n p 

tạm ứng. Do ông Nguyễn Thanh C, bà Nguyễn Thị S đ  n p tạm ứng số tiền 

5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) nên bu c ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Bích 

N hoàn trả cho ông C, bà S 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) 

3. Về Án phí  

3.1. Án phí dân sự sơ thẩm: Bu c ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Bích N 

phải n p 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm,  

Hoàn trả cho ông Nguyễn Thanh C, bà Nguyễn Thị S số tiền 300.000 đồng 

(Ba trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí đ  n p theo biên lai thu tạm ứng án phí, 

lệ phí Tòa án số: 0002328 ngày 13/10/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. 

3.2. Án phí dân sự phúc thẩm: Bu c Ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Bích N 

phải chịu 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng tiền án phí dân sự phúc thẩm được khấu 

tr  vào 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm theo 

biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0007841 ngày 28 tháng 05 năm 2024 tại Chi 

cục thi hành án dân sự huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 

“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân 

sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án 

dân sự”. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể t  ngày tuyên án. 

  

  
N i nhận:  

- TAND cấp cao tại T .HCM; 

- VKSND tỉnh Đăk Nông; 

- TAND huyện Đắk  long; 

- Chi cục THADS huyện Đắk 

Glong; - Các đương sự; 

- T  Hành chính tư pháp; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu Tòa dân sự. 

      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

      THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
  

(Đ  ký tên, đóng dấu)  

  

  

  

     Nguyễn Anh Ửng 
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